
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

 MÃ ĐỀ: 105   

  

ĐÁP ÁN KIỂM TRA LẠI - NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 10  

Thời gian: 45 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

105 A C B A D B B A A D D C 

 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Nội dung  Thang điểm 

Câu 1 (2.5đ) 

Vẽ hình 

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe 1 

Định luật bảo toàn động lượng 

𝒑𝒕⃗⃗⃗⃗ = 𝒑𝟐⃗⃗ ⃗⃗  

→ 𝒑𝟏⃗⃗ ⃗⃗ + 𝒑𝟐⃗⃗ ⃗⃗  = 𝒑𝒔⃗⃗⃗⃗  

→ 𝒎𝟏𝒗𝟏⃗⃗⃗⃗ + 𝒎𝟐𝒗𝟐⃗⃗⃗⃗ = (𝒎𝟏 + 𝒎𝟐)𝒗⃗⃗  

→ 𝟐𝟎𝟎. 𝟏𝟎 + 𝟑𝟎𝟎. (−𝟏𝟓) = (𝟐𝟎𝟎 + 𝟑𝟎𝟎). 𝒗 

→ 𝒗 = −𝟓𝒎/𝒔 

Vậy sau va chạm 2 xe dính vào nhau chuyển động theo chiều âm với vận tốc 5 

m/s 

 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,25 

Câu 2 (2đ) 

𝒑𝟐 − 𝒑𝟏 = 𝑭. ∆𝒕 

→ 𝒎.𝒗𝟐 − 𝒎.𝒗1 = 𝑭. ∆𝒕 

→ 𝟐𝟓𝟎𝟎. 𝟎 − 𝟐𝟓𝟎𝟎. 𝟓 = 𝑭. 𝟐 

→ 𝑭 = −𝟔𝟐𝟓𝟎𝑵 

 

 

0,5 

 

0,5 

Câu 3 (2.5 điểm) 

a)  

R = 6400 + 13600 = 20000 km = 20 000 000 m 

𝝎 =
𝒗

𝑹
=

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
= 𝟓. 𝟏𝟎−𝟓

𝒓𝒂𝒅

𝒔
 

b.  

𝒂𝒉𝒕 =
𝒗𝟐

𝑹
=

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟐

20 000 000
= 𝟎, 𝟎𝟓 𝒎/𝒔𝟐 

c.  

𝑭𝒉𝒕 = 𝒎.𝒂𝒉𝒕 = 𝟏𝟓𝟎𝟎. 𝟎, 𝟐 = 𝟕𝟓 𝑵 
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